
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN VĂN BANG 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN VĂN BANG  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   01/05/1957    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

7. Quê quán  : Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 73 Khúc Thừa Dụ, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 73 Khúc Thừa Dụ, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225589249 Ngày cấp : 05/03/2013 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 10/10 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học khoa học xã hội - nhân văn 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Nga, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cựu chiến binh    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

15. Nơi công tác  : Hội Cựu chiến binh thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 20/10/1978  

 - Ngày chính thức  : 20/04/1980  Số thẻ đảng viên  : 77.001920 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa 

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Phó Chủ tịch Hội 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân 

chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Kỷ niệm 

chương vì Sự nghiệp giáo dục 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Phường Phước Long, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 02/1975 - 07/1975 : Chiến sĩ, c8,d2,e46,f325, tham gia chiến đấu giải phóng Miền Nam. 

- 08/1975 - 12/1975 : Chiến sĩ, c8,d2, Lữ 126 Hải quân. 

- 01/1976 - 01/1977 : Học viên trường Văn hóa Hải quân. 

- 02/1977 - 03/1979 : Học viên trường Sỹ quan Hải quân. 

- 04/1979 - 08/1979 : Học viên trường Văn hóa Hải quân. 

- 09/1979 - 08/1981 : Học viên trường Sỹ quan Hải quân. 

- 09/1981 - 08/1982 : Giáo viên khoa Khoa học xã hội, Trường Sỹ quan Hải quân, cấp bậc 

Trung úy. 
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- 09/1982 - 07/1983 : Học viên Học viện Chính trị - Quân sự, Thượng úy. 

- 08/1983 - 3/1993 : Giáo viên khoa Khoa học xã hội, Trường Sỹ quan Hải quân, cấp bậc 

Đại úy, Thiếu tá. 

- 04/1993 - 06/1993 : Giảng viên khoa Khoa học xã hội, Học viện Hải quân. 

- 07/1993 - 11/2009 : Trưởng bộ môn, khoa Khoa học xã hội, Học viện Hải quân, Trung tá, 

Thượng tá; Cấp ủy viên từ năm 1995 đến 07/2003 làm Bí thư chi bộ. 

- 12/2004 - 03/2009 : Phó Chủ nhiệm khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện Hải quân, Đại tá, 

Bí thư chi bộ. 

- 04/2009 - 12/2011 : Giảng viên khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện Hải quân. 

- 01/2012 : Nghỉ hưu 

- 04/2014 - 05/2015 : Chi ủy viên, Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 2 Phước 

Thịnh, phường Phước Long. 

- 05/2015 - 03/2017 : Phó Chủ tịch Cựu chiến binh, Đảng ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo, 

Trưởng ban Pháp chế HĐND phường Phước Long. 

- 03/2017 - 07/2017 : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Đảng ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo, 

Trưởng ban Pháp chế HĐND phường phước Long. 

- 07/2017 đến nay : Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  02 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Văn Bang



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ QUANG MINH 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ QUANG MINH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   01/01/1982    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Tổ 15 Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Tổ 15 Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225138373 Ngày cấp : 03/06/2015 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Luật; Đại học Quản trị kinh doanh; Đại học Cơ khí động lực 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí thư Đảng ủy 

15. Nơi công tác  : Đảng ủy phường Tân Lập 

16. Ngày vào Đảng  : 16/10/2009  

 - Ngày chính thức  : 16/10/2010  Số thẻ đảng viên  : 48.024998 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Nhiều năm liền được UBND thành phố tặng Giấy khen 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 01/2006 - 08/2006 : Nhân viên Phòng Tôn giáo, UBND thành phố Nha Trang. 

- 08/2006 - 04/2008 : Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang. 

- 04/2008 - 05/2013 : Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang. 

- 05/2013 - 04/2015 : Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nha Trang. 

- 04/2015 - 07/2017 : Thành ủy viên; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Nha Trang.  

- 07/2017 đến nay : Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập; Ủy viên Ban Pháp 

chế Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  05 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Quang Minh
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : PHẠM VINH NGHIỆP 

2. Họ và tên khai sinh  : PHẠM VINH NGHIỆP  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   14/02/1984    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Diên Khánh, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Diên Khánh, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Diên Khánh, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Tổ dân phố Phan Bội Châu 1, Diên Khánh, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225150945 Ngày cấp : 08/07/2009 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Không  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Cán bộ quản lý Đội Cây xanh 

15. Nơi công tác  : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 17/05/2017  

 - Ngày chính thức  : 17/05/2018  Số thẻ đảng viên  : 48.040203 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh hòa  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban chấp hành 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2017, 

2019, 2020; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang năm 2020 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 10/2010 - 09/2014 : Kiến trúc sư, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng 

Hoàng Kiến Phát. 

- 10/2014 - 06/2015 : Nhân viên Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. 

- 07/2015 - 11/2016 : Đội phó Đội cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. 

- 12/2016 đến nay : Đội trưởng Đội Cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha 

Trang; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa.  
  

 Nha Trang, ngày  01 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Phạm Vinh Nghiệp
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : BẢO THỌ 

2. Họ và tên khai sinh  : BẢO THỌ  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   04/03/1973    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Kim Long, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 

8. Nơi đăng ký thường trú : 09 Vũ Xuân Thiều, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 09 Vũ Xuân Thiều, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220855953 Ngày cấp : 09/03/2011 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Kế toán doanh nghiệp ngành Quản trị kinh doanh 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố 

15. Nơi công tác  : Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 06/06/2003  

 - Ngày chính thức  : 06/06/2004  Số thẻ đảng viên  : 48.009215 

 - Chức vụ trong đảng : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương danh dự của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2003; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2010, 2016; Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 02/1995 - 07/1995 : Cán bộ Ủy ban Thanh niên tỉnh Khánh Hòa. 

- 07/1995 - 05/2010 : Cán bộ Thành đoàn Nha Trang, đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Ban 

Chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành đoàn, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Nha Trang, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bí thư chi bộ Cơ 

quan Thành đoàn. 
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- 05/2010 - 03/2011 : Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư chi bộ Văn phòng Thành 

ủy; Từ tháng 7/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015. 

- 03/2011 - 07/2015 : Luân chuyển công tác về UBND phường Phương Sơn, chức vụ: 

Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND phường 

Phương Sơn. Tháng 07/2011 là Chủ tịch UBND phường Phương Sơn. 

- 07/2015 - 08/2016 : Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Đài Truyền thanh thành phố 

Nha Trang. 

- 08/2016 - 05/2019 : Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố Nha Trang. 

- 05/2019 - 06/2020 : Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao thành phố Nha Trang. Từ tháng 03/2019 kiêm Ủy 

viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố 

Nha Trang. 

- 07/2020 đến nay : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, 

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  08 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Bảo Thọ



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN THỊ THÙY TRÂN 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ THÙY TRÂN  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   03/02/1990    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Diên Khánh, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Diên Khánh, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 274 Quốc Tuấn, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 274 Quốc Tuấn, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225389317 Ngày cấp : 17/03/2012 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Kế toán 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Không Ngoại ngữ : Tiếng Anh, B1 khung Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Công chức Tài chính - Kế toán 

15. Nơi công tác  : UBND phường Phước Tân 

16. Ngày vào Đảng  : Không  

 - Ngày chính thức  : Không  Số thẻ đảng viên  : Không 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Bí thư Chi đoàn tổ 2 Đồng Dưa 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 02/2013 đến nay : Công chức Tài chính - Kế toán, UBND phường Phước Tân.  
  

 Nha Trang, ngày  11 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Thị Thùy Trân
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TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : HÌNH ÍCH TRÍ 

2. Họ và tên khai sinh  : HÌNH ÍCH TRÍ  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   05/06/1978    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 06 Phùng Khắc Khoan, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 27B Hồng Lĩnh, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225060701 Ngày cấp : 23/11/2010 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Quản trị kinh doanh 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí thư Đảng ủy 

15. Nơi công tác  : Đảng ủy phường Phước Tiến 

16. Ngày vào Đảng  : 13/03/2008  

 - Ngày chính thức  : 13/03/2009  Số thẻ đảng viên  : 44.822452 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 12/2001 - 06/2004 : Chuyên viên Công ty CONSTREXIM miền Trung. 

- 11/2004 - 02/2006 : Chuyên viên Hội Nông dân thành phố Nha Trang. 

- 03/2006 - 03/2016 : Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang. 

- 04/2016 - 09/2016 : Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang; Đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 

- 10/2017 - 01/2018 : Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang; Bí thư chi bộ 

Ban Dân vận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan Đảng 

thành phố. 

- 02/2018 - 03/2020 : Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang; Bí thư chi bộ 

Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang. 
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- 04/2020 - 05/2020 : Bí thư Đảng ủy phường Phước Tiến nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư chi 

bộ Quân sự phường Phước Tiến. 

- 05/2020 đến nay : Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy phường Phước 

Tiến nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Chi bộ Quân sự phường Phước 

Tiến; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.  
  

 Nha Trang, ngày  05 tháng  02 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Hình Ích Trí



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ QUANG TRUNG 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ QUANG TRUNG  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   29/02/1972    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Thị xã Hải Dương, Hải Dương 

7. Quê quán  : Hành Thiện, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 

8. Nơi đăng ký thường trú : 136 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 136 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220807249 Ngày cấp : 28/11/2012 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Luật 

- Học vị  : Thạc sĩ Luật học Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh B1 khung Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Viện trưởng Viện Kiểm sát 

15. Nơi công tác  : Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 04/09/1997  

 - Ngày chính thức  : 04/09/1998  Số thẻ đảng viên  : 48.003685 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên; Bí thư chi bộ  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ quan  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 

2012, 2014; Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát năm 2005; Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp 

chế năm 2009; Bằng khen của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013, 2014, 2016, 

2018; Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2013; Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2017, 2018 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 10/1994 - 05/2000 : Chuyên viên phòng Kiểm sát xét xử án dân sự; Phó Bí thư, Bí thư Chi 

đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- 06/2000 - 12/2008 : Chuyên viên, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP Nha Trang.  

- 11/2002 - 12/2008 : Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Nha Trang; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên 

đoàn Lao động thành phố Nha Trang. 
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- 12/2008 - 09/2009 : Chuyên viên, Kiểm sát viên Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

- 10/2009 - 02/2010 : Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tăng cường 

về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang. 

- 03/2010 - 05/2010 : Kiểm sát viên Phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- 05/2010 - 12/2015 : Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa.  

- 12/2015 - 06/2018 : Kiểm sát viên; Phó Trưởng phòng 1; Quyền Trưởng phòng 1; Trưởng 

phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- 2012 - 06/2018 : Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Công 

đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- 07/2018 đến nay  : Được bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Quyền Viện trưởng, Viện trưởng 

(09/2019); Bí thư chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP Nha Trang.  

- 11/2019 đến nay : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 

2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.  
  

 Nha Trang, ngày  27 tháng  02 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Quang Trung 


